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L Ờ I N Ố I Đ Ầ U 

Nhằm cung cấp thêm tài liệu tham khảo học tiếng 

Anh để giúp các em học sinh lớp 9 bậc trung học cơ sở 
ôn tập một cách có hệ thống và đạt hiệu quả cao trong 
các kỳ thi k iểm tra kiến thức môn tiếng Anh lớp 9, 
chúng tôi xin trân trọng giới thiệu tới các em cuốn sách 
"Ôn l u y ệ n t i ế n g A n h l ó p 9". 

Nội dung cuốn sách vừa góp phần tổng hợp, bổ trợ 
kiến thức cơ bản theo chương trình Tiếng Anh lớp 9, vùci 
cung cấp thêm nhiều bài tập bổ ích tương ứng với từng 
đơn vị bài học trong sách giáo khoa mới hiện nay, nhằm 
giúp các em nâng cao kiến thức ngữ pháp , kỹ năng viết 

câu, đọc hiểu ... t iếng Anh. 

Với cách trình bày rõ ràng, mạch lạc, các dạng bài 
tập phong phú, tập trung vào nhữhg kiến thức ngữ pháp 
trọng tâm phù hợp với chương tình tiếng Anh lớp 9 
trong sách giáo khoa hiện nay, chúng tôi tin rằng cuốn 
sách sẽ là tài l iệu ôn tập tiếng Anh hữu ích cho các em 
học sinh. Đ ể sử dụng tốt cuốn sách này, các em cần tự 
chủ động thực h à n h các bài tập, ư a cứu từ điển và các 
sách tham khảo trước khi xem đáp án. Việc tham khảo 
đáp án hợp lý sẽ có tác dụng tốt đối với kết quả học tập 
của các em. 

5 



C h ú n g tôi hi vọng cuốn sách sẽ đ e m lại cho các em 
nhiều điều bổ ích và giúp các em đạt được h iệu quả cao 
nhất trong quá trình ô n tập và k i ểm tra t iếng A n h . 

Trong quá trình biên soạn chắc chắn k h ô n g t h ể 
t ránh khỏ i thiếu sót, rất mong nhận được sự đ ó n g g ó p 
quý báu của bạn đọc đ ể lần tái bẳn cuốn sách được h o à n 
thiện hơn . 

Xin chân t hành cảm ơn . 
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U N I T 1 . 

A VISIT FROM A PEN PAL 

V / 

fi. KI€N THỨC T R Ọ N G TÂM 

1. THỈ QUÁ KHỨ ĐƠN VỚI ĐỘNG TỪ THƯỞNG 

1.1 H ì n h thức 

* Thể khẳng định 

S+V-€d/Vbqt+. . . 

Động từ chia ở quá k h ứ {past tense) 

+ Động từ theo quy tắc (regular verb) : thêm vào 
dạng nguyên thể của động từ 

+ Động từ bất quy tắc (Ịrregular verb): cột 2 trong 
bảng động từ bất quy tắc. 

Ví dụ : 

- He died l o years ago. 
Ông ấy đã mất cách đây 10 năm. 

- We went to school to meet our ốiends. 
Chúng tôi đến trường để gặp bạn bè. 

*Thểphủ định 

s + did + nót + V i n ! +. . . 
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Did nót = didn't 

Ví dụ: 

- ì didn't live in Hanoi. . • 
Tôi không sống ở Hà Nội. 

- She didn't enjoy the party last night. 
Cồ ấy không thích bữa tiệc tối hôm qua. 

* Thể nghi vấn 

D i d + S + Vinf .+ . . .? 

T rả lờ i : + Khẳng định: Yes, s + did {Đúng, Có) 

+ Phủ định: No, s + didn't (Không) 

Vì dụ: 

- Did you meet her last night? 
Anh có gặp cô ấy tối qua không? 

- No, ĩ didn't 

Không, tôi không gặp. 

- Did they leave the party át l i o'clock? 
Họ rời bữa tiệc vào lúc l i giờ phải không? 

- Yes, they did. 
Đúng vậy. 

1.2 Cách dùng 

Thì quá khứ đơn được dùng để diễn tả : 

* H à n h động hoặc sự việc đã xảy ra và kế t thúc 

trong quá khứ. 
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Ví dụ: 

- ỉ taught English in Bolton Centre last year. 
Năm ngoái tôi dạy tiếng Anh ở Trung tâm Anh ngữ 
Bolton. 

- We left the city two months ago. 
Chúng tôi đã rời thành phố cách đây hai tháng. 

* H à n h động diễn ra trong một khoảng thời gian 
nhưng đã h o à n toàn kết thúc ở quá khứ. 

Ví dụ: 

- ỉ spenđ all my childhood in a small village in the 
suburb of Hai Phong. 
Tôi đã trải qua suốt thời thơ ấu của mình ờ một 
làng quê nhỏ nằm ở ngoại ô thành phố Hải Phòng. 

- She worked in thát company for four years. 
Chị ấy đã làm việc trong công ty đó được 4 năm. 

Một số trạng tò chỉ thời gian thường đi kèm với thì 
quá khứ đơn: yesterday (hôm qua), ỉast 
night/tveek/month... (tối qua / tuần trước / tháng 
trước...), ago (trước đây, cách đây) ... 

2 . Q u y t ắ c t h ê m ed v à o sau c á c đ ộ n g t ừ t h e o 
q u y t ắ c 

a. Qui tắc chung: ta chỉ việc thêm ED vào 
sau động từ. 

look -> looked work -> worked 1 
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b. Những động từ tận cùng bằng E (câm), 
ta chỉ việc thêm D. 

smile -> smiled advise - » advised 

c. Những động từ tận cùng bằng một phụ 
âm, trước đó có một nguyên âm, ta nhân đôi 
phụ âm rồi thêm ED. 

stop -> stopped rub -> rubbed 

ả. Những động từ có hai vần, tận cùng là 
một phụ âm trước đó là một nguyên âm, và 
trọng âm ỏ vần cuối. Ta nhân đôi phụ âm rồi 
thêm ED. 

pre íe r -> pre íe r red 

Nhưng: enter -> entered 

(vì trọng âm ở vần đầu) 

e. Những đông từ tân cùng bằng "Y" trước 
đó là một phụ ảm, ta đoi "Y" thành "Ị" rồi thêm 
"ED". 

t ry -> tì-ied cany -> carried 

Nhưng: obey —> obeyed 

(vì trước y là một nguyên âm) 

f . Đối với động từ bất quy tắc, động từ đổi 
sang thì quá khứ không theo quy tắc ở trên. 
(Xem cột 2 bảng động từ bất quy tắc) 

go —> went 

see —> saw 
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